	SỞ GDĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề kiểm tra có 04 trang)
	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM 2024-2025
Môn: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT, Lớp: 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên học sinh:………………………………… Mã đề: 102

Số báo danh:………………..…….………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Một trong những đặc điểm của tín dụng là có tính
     A. tạm thời.	     B. bắt buộc.	     C. một phía.	     D. cưỡng chế.
Câu 2. Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
     A. hoàn trả trực tiếp.	     B. thu nhưng không chi.
     C. không hoàn trả trực tiếp.	     D. chi nhưng không thu.
Câu 3. Trong tín dụng thương mại, người bán chịu hàng hóa được gọi là người
     A. siết nợ	     B. cầm cố.	     C. cho vay.	     D. đi vay.
Câu 4. Công dân thực hiện tốt pháp luật về thuế khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
     A. Hủy hoại hồ sơ thuế.	     B. Làm giả hồ sơ nộp thuế.
     C. Kê khai đầy đủ hồ sơ thuế.	     D. Gian lận kê khai nộp thuế.
Câu 5. Mô hình kinh tế hợp tác xã được thành lập dựa trên nguyên tắc cơ bản nào dưới đây?
     A. Bắt buộc.	     B. Tự nguyện.	     C. Cưỡng chế.	     D. Độc lập.
Câu 6. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước?
     A. Cơ quan địa phương.	     B. Chủ tịch nước.
     C. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.	     D. Chính phủ.
Câu 7. Hình thức tín dụng cho vay tín chấp không có đặc điểm
     A. mức lãi suất thấp.	     B. thời gian cho vay ngắn.
     C. thủ tục vay đơn giản.	     D. số tiền cho vay ít.
Câu 8. Sự chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và chi phí sử dụng dịch vụ tín dụng được gọi là gì ?
     A. Tiền dịch vụ.	     B. Tiền gốc.	     C. Tiền phát sinh.	     D. Tiền lãi.
Câu 9. Những người có thu nhập cao phải trích nộp một phần vào ngân sách nhà nước theo quy định là loại thuế gì?
     A. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	     B. Thuế thu nhập cá nhân.
     C. Thuế nhập khẩu.	     D. Thuế giá trị gia tăng.
Câu 10. Loại thuế nào dưới đây mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một?
     A. Thuế trực thu.	     B. Thuế thu nhập cá nhân.
     C. Thuế tài nguyên.	     D. Thuế gián thu.
Câu 11. Loại thuế nào sau đây không phải là thuế trực thu?
     A. Thuế sử dụng đất nông nghiệp.	     B. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
     C. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.	     D. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 12. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có quyền
     A. thực hiện đăng kí thuế.	     B. nộp thuế đúng thời hạn quy định.
     C. được cung cấp thông tin về việc nộp thuế.	     D. khai thuế chính xác, trung thực.
Câu 13. Loại thuế trực tiếp điều tiết vào thu nhập của người nộp thuế gọi là
     A. thuế trực thu.	     	    B. thuế tiêu thụ đặc biệt.	     
     C. thuế gián thu.	    	    D. thuế giá trị gia tăng.
Câu 14. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính
     A. cưỡng chế.	     	    B. bắt buộc.	     
     C. tự nguyện.	    	    D. không bắt buộc.
Câu 15. Mục đích hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp là
     A. mua bán hàng hoá.	     B. thực hiện các hoạt động công ích.
     C. kinh doanh.	     D. duy trì việc làm cho người lao động.
Câu 16. Một trong những đặc điểm của mô hình kinh tế hộ gia đình là
     A. không cần đăng ký.	     B. không phải đóng thuế.
     C. quy mô lớn.	     D. quy mô nhỏ.
Câu 17. Sản xuất kinh doanh không có vai trò nào dưới đây?
     A. Giảm tỉ lệ tệ nạn xã hội.	     
     B. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
     C. Tạo ra thu nhập cho chủ thể sản xuất kinh doanh.	     
     D. Giải quyết việc làm cho người lao động.
Câu 18. Doanh nghiệp A chuyên sản xuất và bán xe ô tô, trong quá trình vận hành, thử máy khói bụi từ xe ô tô gây ô nhiễm môi trường, vậy doanh nghiệp A phải đóng loại thuế gì?
     A. Thuế giá trị gia tăng.	     B. Thuế nhập khẩu.
     C. Thuế tiêu thụ đặc biệt.	     D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 19. Mô hình kinh tế nào dưới đây là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, được thành lập trên tinh thần tự nguyện vì lợi ích chung của các thành viên?
     A. Mô hình kinh tế hộ gia đình.	     B. Doanh nghiệp tư nhân.
     C. Mô hình hợp tác xã.	     D. Công ty cổ phần.
Câu 20. Một trong những vai trò của thuế biểu hiện ở việc nhà nước sử dụng thuế là một trong những công cụ để
     A. gia tăng thất nghiệp.	     B. điều tiết thu nhập.
     C. kiềm chế tăng trưởng.	     D. đầu cơ tích trữ.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 21, 22
Để có thêm vốn thực hiện dự án chăn nuôi, anh K hỏi ý kiến vợ và mẹ mình, sau đó anh K quyết định đến ngân hàng đề nghị được vay tiền. Sau khi xem xét mục đích, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng hoàn trả nợ vay, phía ngân hàng hoàn toàn tin tưởng và quyết định cho anh vay 100 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay 2 năm. Anh K cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền vay cộng thêm phần tiền lãi đúng kì hạn như đã thoả thuận với ngân hàng.
Câu 21. Trong trường hợp này, tín dụng đã thể hiện vai trò nào dưới đây?
     A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.	     B. Tăng thu ngân sách nhà nước.
     C. Gia tăng tình trạng lạm phát.	     D. Thúc đẩy bình đẳng giới.
Câu 22. Trong trường hợp này chủ thể sở hữu (người cho vay) là ai?
     A. Mẹ anh K.	     B. Anh K.	     C. Ngân hàng.	     D. Vợ anh K.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 23, 24
Ông M dự định mua một chiếc ô tô để kinh doanh dịch vụ chở khách và đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngân hàng để vay số tiền 500 triệu đồng, với lãi suất 8 %/năm trong 5 năm.
Câu 23. Ngân hàng sẽ tiến hành xử lý tài sản đã đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thu hồi vốn vay khi nào?
     A. Hết 5 năm từ khi ông M vay.	     B. Khi ông M mua xong ô tô.
     C. Khi ông M bắt đầu vay tiền.	     D. Khi có chứng nhận sử dụng đất
Câu 24. Hãy cho biết hình thức tín dụng ngân hàng mà ông M đã sử dụng?
     A. Vay trả góp.	     B. Vay tín chấp.	     C. Vay thế chấp.	     D. Vay trả chậm.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Anh M là một công chức nhà nước. Anh có nhu cầu mua xe ô tô giá tầm 800 triệu để phục vụ cho công việc và sinh hoạt của gia đình, đồng thời có thể chạy dịch vụ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên số tiền tích lũy chỉ đủ 50% giá trị của chiếc xe cần mua. Anh quyết định vay vốn để thực hiện nhu cầu.
a) Anh M có thể lựa chọn dịch vụ tín dụng ngân hàng theo hình thức vay thế chấp để có lãi suất và thời gian trả nợ phù hợp. 
b) Anh M có thể thanh toán 50% giá trị còn lại của xe ô tô bằng thẻ tín dụng chi tiêu trước, trả tiền sau do ngân hàng phát hành vì lãi suất không cao. 
c) Ngân hàng hay các công ty tài chính cho anh M vay vốn là thể hiện vai trò cải thiện cuộc sống của dân cư của tín dụng. 
d) Ngân hàng hay các công ty tài chính chỉ nhường quyền sử dụng vốn cho anh M trong một khoảng thời gian nhất định. 
Câu 2: Chị gái của Kiên mở cửa hàng quần áo thời trang trên phố. Chi phí thuê địa điểm, nhân viên ngày càng tăng nên lời lãi không được bao nhiêu. Mặt khác, xu hướng mua sắm trực tuyến ảnh hưởng lớn việc tiêu thụ của cửa hàng. Thấy công việc kinh doanh của chị gái ế ẩm, Kiên khuyên chị nên chuyển sang hình thức kinh doanh online, mở gian hàng trên các chợ thương mại điện tử, đăng hình ảnh quảng cáo chất lượng sản phẩm cao hơn thực tế để thu hút khách hàng.
a) Kinh doanh trực tuyến không cần đầu tư nhà xưởng và trí tuệ. 
b) Xu hướng mua sắm trực tuyến đang ngày càng phổ biến và ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ của cửa hàng truyền thống.  
c) Kiên đã khuyên chị gái nên chuyển sang hình thức kinh doanh online và mở gian hàng trên các chợ thương mại điện tử để tăng khả năng tiếp cận khách hàng.
d) Đăng hình ảnh quảng cáo chất lượng sản phẩm cao hơn thực tế để thu hút khách hàng là một cách kinh doanh không có đạo đức và có thể gây mất lòng tin của khách hàng.
[bookmark: _Hlk185019438]Câu 3: Gia đình bạn X dự định mua nhà mới nhưng còn thiếu 200 triệu đồng. Bố của X đã mang căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy xác nhận lương hằng tháng đến ngân hàng để vay số tiền trên. Nhân viên ngân hàng cho biết bố của X là công chức nhà nước, có thu nhập ổn định nên có thể vay không cần tài sản đảm bảo trong thời hạn 1 năm.
a) Bố bạn X đã sử dụng dịch vụ tín dụng là vay tín chấp. 
b) Mục đích vay để mua nhà nên đây là biểu hiện của tín dụng nhà nước. 
c) Trong trường hợp ngân hàng không giải ngân cho bố bạn X vay, bố bạn X có thể liên hệ với các dịch vụ cho vay trả góp của các công ty tài chính là phù hợp. 
d) Sau khi mua nhà, bố bạn X có thể sử dụng ngay giấy chứng nhận sở hữu ngôi nhà đã mua để chuyển sang hình thức vay thế chấp số tiền lớn hơn. 
Câu 4: Bà H mở cửa hàng kinh doanh có đăng kí kinh doanh 8 loại mặt hàng và đóng thuế đầy đủ. Nhận thấy nhu cầu về một số mặt hàng mới đang tăng, bà H đã bí mật nhập một số hàng hóa về bán mà không đăng ký kinh doanh bổ sung cũng như không khai báo với cơ quan thuế. Trong một lần kiểm tra đột xuất, cơ quan thuế đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và buộc bổ sung thông tin và khai báo với cơ quan thuế.
a) Bà H vi phạm quyền của công dân về thuế. 
b) Bà H là chủ thể trung gian trong nền kinh tế. 
c) Việc xử phạt bà H trong lĩnh vực thuế thể hiện vai trò quản lý nền kinh tế của chủ thể nhà nước. 
d) Bà H có quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế. 

----HẾT---
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H ọ , tên h ọ c sinh:…………………………………    S ố   báo danh:………………..…….………………     PH Ầ N I. Câu tr ắ c nghi ệ m nhi ề u phương án l ự a ch ọ n.  H ọ c sinh tr ả   l ờ i t ừ   câu 1 đ ế n câu 24. M ỗ i  câu h ỏ i h ọ c sinh ch ỉ   ch ọ n m ộ t phương án.   Câu 1.   M ộ t trong nh ữ ng đ ặ c đi ể m c ủ a tín d ụ ng là có tính         A.   t ạ m th ờ i.         B.   b ắ t bu ộ c.         C.   m ộ t phía.         D.   cư ỡ ng ch ế .   Câu 2.   Theo quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t ngân sách, ho ạ t đ ộ ng thu chi c ủ a ngân sách nhà nư ớ c đư ợ c th ự c  hi ệ n theo nguyên t ắ c         A.   hoàn tr ả   tr ự c ti ế p.         B.   thu nhưng không chi.         C.   không hoàn tr ả   tr ự c ti ế p.         D.   chi nhưng không thu.   Câu 3.   Trong tín d ụ ng thương m ạ i, ngư ờ i bán ch ị u hàng hóa đư ợ c g ọ i là ngư ờ i         A.   si ế t n ợ         B.   c ầ m c ố .         C.   cho vay.         D.   đi vay.   Câu 4.   Công dân th ự c hi ệ n t ố t pháp lu ậ t v ề   thu ế   khi th ự c hi ệ n hành vi nào dư ớ i đây?         A.   H ủ y ho ạ i h ồ   sơ thu ế .         B.   Làm gi ả   h ồ   sơ n ộ p thu ế .         C.   Kê khai đ ầ y đ ủ   h ồ   sơ thu ế .         D.   Gian l ậ n kê khai n ộ p thu ế .   Câu 5.   Mô hình kinh t ế   h ợ p tác xã đư ợ c thành l ậ p d ự a trên nguyên t ắ c cơ b ả n nào dư ớ i đây?         A.   B ắ t bu ộ c.         B.   T ự   nguy ệ n.         C.   Cư ỡ ng ch ế .         D.   Đ ộ c l ậ p.   Câu 6.   Ngân sách nhà nư ớ c do cơ quan nào quy ế t đ ị nh đ ể   đ ả m b ả o th ự c hi ệ n các ch ứ c năng, nhi ệ m  v ụ   c ủ a nhà nư ớ c?         A.   Cơ quan đ ị a phương.         B.   Ch ủ   t ị ch nư ớ c.         C.   Cơ quan nhà nư ớ c có th ẩ m quy ề n.         D.   Chính ph ủ .   Câu 7.   Hình th ứ c tín d ụ ng cho vay tín ch ấ p  không   có đ ặ c đi ể m         A.   m ứ c lãi su ấ t th ấ p.         B.   th ờ i gian cho vay ng ắ n.         C.   th ủ   t ụ c vay đơn gi ả n.         D.   s ố   ti ề n cho vay ít.   Câu 8.   S ự   chênh l ệ ch gi ữ a chi phí s ử   d ụ ng ti ề n m ặ t và chi phí s ử   d ụ ng d ị ch v ụ   tín d ụ ng đư ợ c g ọ i là  gì ?         A.   Ti ề n d ị ch v ụ .         B.   Ti ề n g ố c.         C.   Ti ề n phát sinh.         D.   Ti ề n lãi.   Câu 9.   Nh ữ ng ngư ờ i có thu nh ậ p cao ph ả i trích n ộ p m ộ t ph ầ n vào ngân sách nhà nư ớ c theo quy  đ ị nh là lo ạ i thu ế   gì?         A.   Thu ế   tiêu th ụ   đ ặ c bi ệ t.         B.   Thu ế   thu nh ậ p cá nhân.         C.   Thu ế   nh ậ p kh ẩ u.         D.   Thu ế   giá tr ị   gia tăng.   Câu 10.   Lo ạ i thu ế   nào dư ớ i đây mà ngư ờ i ch ị u thu ế   và ngư ờ i n ộ p thu ế   không cùng là m ộ t?         A.   Thu ế   tr ự c thu.         B.   Thu ế   thu nh ậ p cá nhân.         C.   Thu ế   tài nguyên.         D.   Thu ế   gián thu.  
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